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~150.000
Cổng sạc

xe máy điện và ô tô điện

63 tỉnh thành
Trải dài khắp

các tỉnh thành trên cả nước

Việt Nam
5 xe/cổng sạc

TB thế giới
11 xe/cổng sạc

Hàn Quốc Trung Quốc Châu Âu Mỹ

(Tốt nhất thế giới)
8 xe/cổng sạc 14 xe/cổng sạc 26 xe/cổng sạc3 xe/cổng sạc 

1   MẠNG LƯỚI TRẠM SẠC V-GREEN

Tham khảo tỷ lệ xe/cổng sạc trên thế giới (Theo 
Cơ quan năng lượng quốc tế)



2 MÔ HÌNH TRẠM SẠC

TRẠM SẠC DƯỚI HẦM

TRẠM SẠC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

TRẠM SẠC CÂY XĂNG

TRẠM SẠC DỪNG NGHỈ

TRẠM SẠC BÃI ĐỖ XE, BẾN XE

O1
O2
O3
O4
O5



(*) Tham khảo sạc từ 10% tới 70% cho 3 dòng xe VFe34, VF8 và VF9.
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Đơn giá bán (Đãcó VAT)

Công suất

Thông tin cơbản

Thời gian sạc tham khảo(*)

Đơn giá bán (Đãcó VAT)

Công suất

Thông tin cơbản

30KW

3.5KW

60KW

7.4KW 11KW

120/150KW 300KW

143.000.000 VNĐ

~ 6 -8 giờtùytừngdòngxe

Dự kiến ra mắt tháng 3

~ 1 -2,5 giờtùytừngdòngxe

30kW/cổngsạc, mỗitrụ1 cổngsạc

Thiết bị sạc thường ô tô, công suất
3.5kW/cổng sạc, mỗi trụ 1 cổng sạc

~ 6 -8 giờtùytừngdòngxe

11.000.000 VNĐ

60kW/cổngsạc, mỗitrụ2 cổngsạc

1 đầusạc: 
0,5 -1,2 giờtùytừngdòngxe
2 đầusạccùnglúc:
1 -2,5 giờtùytừngdòngxe

278.000.000 VNĐ

Thiết bị sạc thườngô tô, công suất
11kW/cổng sạc, mỗi trụ 1 cổng sạc

Thiếtbịsạcsiêunhanhô tô, công
suất120/150kW/cổng, mỗitrụ2
cổng sạc

1 đầusạc: 
0,4 -0,7 giờtùytừngdòngxe
2 đầusạccùnglúc:
0,4 -0,8 giờtùytừngdòngxe

416.000.000VNĐ/
526.000.000 VNĐ

~ 3,7 -5,4 giờtùytừngdòngxe

12.000.000 VNĐ

Thiết bị sạc thườngô tô, công suất
11kW/cổng sạc, mỗi trụ 1 cổng sạc

3.272.280.000 VNĐ

Thiếtbịsạcsiêunhanhô tô, công
suất300kW/cổngsạc, mỗitrụ1
cổng sạc

~ 0,4 giờ

Thiếtbịsạcnhanhô tô, côngsuất Thiếtbịsạcnhanhô tô, côngsuất

Thời gian sạc tham khảo(*)
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Đơn giá sạc

Đơn giá sạc quá giờ

Hình thức thanh toán

Một số chính sách 
cụ thể thời điểm 
hiện nay

3.858 VNĐ/kWh áp dụng từ ngày 19/03/2024

1.000 đồng/phút kể từ phút thứ 31 sau khi pin đầy. Đơn giá sạc quá giờ không áp dụng cho các 
dòng xe máy điện và với các trụ sạc thường ô tô loại AC11kW.

Thanh toán trước ngày 15 của tháng tiếp theo cho toàn bộ phí sạc pin của tháng trước đó.

Với KH thường: Miễn phí sạc 3 năm với toàn bộ KH VinFast

Với xedịchvụvà GSM:Miễnphísạcđêm,sạcban ngàygiảm50%

www.tramsacevin.com Hotline : 1900 8210 (nhánh số 1)

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ SẠC



CÔNG NGHỆ
AUTO CHARGE,

LINKS

ĐỘ PHỦ 
RỘNG KHẮP

CHI PHÍ
HỢP LÝ

AN TOÀN TIỆN LỢI

Mang đến trải nghiệm người dùng
tốt nhất với thao tác dễ dàng,
khách hàng chỉ cần “cắm là sạc”.
Tối ưu hiệu năng trụ côngsuất
nhỏ, giảm thời gian sạc cho khách 
hàng giúp tăng hiệu quả đầu tư

Phủ đủ 63 Tỉnh/Thành phố, rộng
khắp trên các loại hình phù hợp
từ cây xăng, trạm dừng nghỉ, cao
tốc-quốc lộ, TTTM, chung cư,…

Luôn cam kết đảm bảo ở mức chi
phí vận hành xe điện luôn không
cao hơn xe xăng cùng phân khúc.

Trụ sạc tuân thủ và được cấp giấy
chứng nhận đảm bảo các tiêu chuẩn
khắt khe của quốc tế (IEC).
Được trang bị các tính năng an toàn 
như bảo vệ dòng rò, bảo vệ quá 
nhiệt, quá tải, tự động ngắt nếu phát 
hiện bất thường,…

Ứng dụng VinFast giúp khách
hàng giám sát phiên sạc từ xa,
nhận thông báo sạc xong,thanh
toán online mọi lúc mọi nơi.
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CHƯƠNG TRÌNH
NHƯỢNG QUYỀN
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STT

Quyền lợi

Thời gian hoàn vốn

Khách hàng mục tiêu

Gói quà tặng tiên phong

Giá trị gói đầu tư trụ sạc (VNĐ)

Số trạm đầu tư dự kiến

2,5 năm

STANDARD

100 triệu - 500 triệu

1 Trạm

Tương đương 
75tr/100,000 KW/năm

Đối tác Nhượng Quyền hưởng 750đ/kWh điện sạc tối thiểu trong 10 năm
Chi phí trụ sạc trên chưa bao gồm chi phí xây dựng và hạ trạm biến áp (nếu có)

3 năm

LUXURY

500 triệu - 2 tỷ

1 Trạm

Tương đương 
750tr/1 triệu KW/năm

VIP

2 tỷ - 10 tỷ

1 - 5 Trạm

Tương đương
3 tỷ/4 triệu KW/năm

3 năm

Gói tư vấn, thiết kế, lập dự toán kinh doanh

Gói hỗ trợ lắp đặt, thi công, công nghệ, chuyển giao

Gói marketing, PR, khai trương

Trở thành đối tác của : Vingroup, VinFast, Xanh SM, FGF với nhiều chính sách ưu đãi Đảm

bảo quy hoạch khoảng cách mở mới tối thiểu đối với trạm đã đi vào hoạt động

Hỗ trợ gói vay ngân hàng lên đến 70% giá trị thiết bị trụ

3 năm

PLATIUM

10 tỷ - 50 tỷ

5 - 30 Trạm

Tương đương
15 tỷ/20 triệu KW/năm

Chủ mặt bằng đất trống, trạm dừng nghỉ, đường cao tốc, khu du lịch, bến xe, depot, siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn...

3 năm

DIAMOND

50 tỷ - 100 tỷ

> 30 Trạm

Tương đương
30 tỷ/40 triệu KW/năm

HẠNG MỤC
GÓI ĐẦU TƯ TRẠM SẠC NHƯỢNG QUYỀN

Chính sách nhượng quyền

750đ/KWh 750đ/KWh 750đ/KWh 750đ/KWh 750đ/KWh



Chính sách hỗ trợ bảo hành trụ sạc của V-Green như thế nào?
• V-Green hỗ trợ bảo hành trụ sạc AC 3 năm và bảo hành trụ sạc DC 4 năm.

Khách hàng sử dụng xe điện VinFast có thể tìm kiếm các trạm sạc nhượng quyền như thế nào?
Khách hàng có thể tìm theo 1 trong 3 cách sau:
•
•
•

Đối tác nên lắp đặt trạm sạc tại địa điểm nào? 

Tìm kiếm trên màn hình chính trung tâm của ô tô (MHU). 
Tìm kiếm trên ứng dụng VinFast.
Tìm kiếm website V-Green: https://vgreen.net/vi/ban-do-tram-sac 

• Đối tác nên lắp đặt trạm sạc tại nơi thông thoáng, xe cộ dễ di chuyển (siêu thị, trạm dừng nghỉ, bãi đậu xe, 
cửa hàng xăng dầu, khách sạn, tỉnh lộ, đường lớn, quán cafe…). 

V-Green có quy định khoảng cách địa lý khi mở trạm sạc không? 
•
•
•
Quy định về an toàn phòng chống cháy nổ đối với trạm sạc như thế nào?

Đối với 5 thành phố trực thuộc trung ương: V-Green không giới hạn khoảng cách địa lý.
Đối với các tuyến cao tốc, quốc lộ: Giới hạn từ 30 km đến 60 km. 
Đối với các địa phương khác: Giới hạn khoảng cách từ 0,5 km đến 2 km.

• Trạm sạc, thiết bị sạc điện cho ô tô, xe máy không phải là đối tượng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa 
cháy (PCCC). Tuy nhiên khi các trạm sạc, thiết bị sạc điện cho ô tô, xe máy lắp đặt bổ sung trong các công 
trình hiện hữu nếu ảnh hưởng đến các điều kiện an toàn PCCC theo quy định lại điểm b khoản 5 Điều 13 Nghị 
định số 136/2020/NĐ-CP thì phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC cho công trình.

Điều kiện chi trả thưởng giới thiệu trạm sạc nhượng quyền là gì?
•
•
•
•

Điều kiện chi trả thưởng bao gồm:
Khách hàng đặt cọc 30% giá trị hợp đồng thiết bị.
Hoàn thiện hợp đồng trong 15 ngày.
Hoa hồng được chi trả ngay sau khi khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng thiết bị.

V-Green có concept chung về thiết kế, hình ảnh, tiêu chuẩn (lỗi vào, sàn, kẻ ô,…) không? Có.

V-Green có chính sách hỗ trợ chuyển nhượng lại thiết bị (do chủ đầu tư chuyển mục đích sử dụng khác) không? 
Hiện tại V-Green chưa áp dụng chính sách này.

Ngoài xe VinFast, trạm sạc V-Green có sạc được các loại xe khác không?
•

áp dụng với xe VinFast.

Quy hoạch của các trạm sạc như thế nào? 
• Tùy theo khu vực, trạm sạc được đặt tại các cửa hàng xăng dầu, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại, tầng 

hầm chung cư, bến xe, trạm dừng nghỉ cao tốc…

V-Green có mô hình mẫu phương án kinh doanh không?
• Sau khi khảo sát mặt bằng, V-Green sẽ tư vấn, thiết kế và lên phương án kinh doanh cho đối tác.
Tiền điện được thanh toán như thế nào?
• Chủ mặt bằng thanh toán tiền điện cho đơn vị cung cấp. Sau đó, V-Green đối soát hàng tháng và trả lại 

cho chủ mặt bằng theo hóa đơn tiền điện tương ứng. 

Mức chia sẻ doanh thu cố định 750 VNĐ / kWh được thanh toán như thế nào?
• V-Green thanh toán hàng tháng cho đối tác theo số tài khoản ngân hàng được đăng ký trên hợp đồng.

Đối tác có thể được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng không? 
•
•

Đối tác có thể tự chủ động hoặc V-Green hỗ trợ kết nối với ngân hàng cho gói vay ưu đãi lên đến 70% 
giá trị thiết bị nếu đối tác đáp ứng đủ điều kiện.

Chính sách nhượng quyền được hưởng 750 VNĐ/ kWh được áp dụng trong thời gian bao lâu?
• Thời gian áp dụng chính sách này là 10 năm.

Hồ sơ đối tác cần chuẩn bị khi ký kết hợp đồng nhượng quyền là gì?
•• Đối tác là doanh nghiệp/hộ kinh doanh cần chuẩn bị Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hộ kinh 

doanh, Tài liệu về địa điểm đặt trụ sạc (Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…)
Đối tác là cá nhân cần chuẩn bị Căn cước công dân/Hộ chiếu của người ký hợp đồng, Tài liệu về địa điểm 
đặt trụ sạc (Hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…)

Trạm sạc của V-Green có thể sạc được các loại xe khác về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, chính sách hiện tại chỉ 

FAQ

Miền Bắc    : Mr. Dũng (097.13.18.777) 
Miền Trung: Mr.An       (0978.969.129)
Miền Nam  : Mr. Duy    (0853.22.33.88)
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Đội ngũ hỗ trợ của E-Vin
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Xin trân thành cảm ơn!


